	UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TH GIA HÒA
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2014-2015

MÔN: TOÁN LỚP 5

Thời gian: 45 phút; Ngày kiểm tra: 18 tháng 5  năm 2015


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy chọn và ghi lại đáp án đúng trong các câu sau ra giấy kiểm tra 
Câu 1. (1điểm)

a, Kết quả của phép tính 24,9 x 7,81 là:

	A. 194,469
	B. 1944,69
	C. 195,469
	D. 194,569


b, Giá trị của biểu thức (6,24 + 1,26) : 0,1 là:

	A. 0, 75
	B. 7,5
	C. 75
	D. 750


Câu 2. (1 điểm) 2ha 600 m2 = ................ha. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

	A. 0,2600
	B. 0,026
	C. 2,006
	D. 2,06


Câu 3. (1 điểm) Một lớp học có 12 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

	A. 60%
	B. 40%
	C. 66%
	D. 150%


Câu 4. (1 điểm) Cho hình tam giác có độ dài cạnh đáy 3,25cm, chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là 2,8cm. Tính diện tích hình tam giác đã cho.

	A. 9,1cm2
	B. 91cm2
	C. 4,55cm2
	D. 45,5cm2


Câu  (1điểm)  Một ô tô đi quãng đường dài 125 km với vận tốc 50 km/giờ . Thời gian để ô tô đi hết quãng đường đó là:                                

	A. 2,05 giờ
	B. 2 giờ 50 phút
	C. 2 giờ 5 phút
	D. 2 giờ 30 phút                         


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

   
a)  2 giờ 47 phút + 3 giờ 25 phút                    
b)  71,387 -25,19 

    
c) 
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d) 51,12 : 24
Câu 7. (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 48m, chiều rộng bằng 
[image: image3.wmf]5

3

chiều dài. 
a) Tính diện tích mảnh đất đó.

b) Người ta sử dụng 40% diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất còn lại.?
Câu 8.(1điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
1,8 x 1234 + 0,9 x 4567 x 2 + 3 x 4199 x 0,6
---------------------------------- Hết-------------------------------------
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